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Khái niệm

Nguyên vNguyên vậật lit liệệuu

Là những đối tượng lao động doanh nghiệp mua ngoài 
hoặc tự chế dùng cho sản xuất, kinh doanh, cung cấp dịch 
vụ. Chỉ tham gia vào một chu kì sản xuất kinh doanh nhất 
định.

- NVL chính: Cấu thành thực thể chính của sản phẩm.
- NVL phụ: Kết hợp với NVL chính hoàn chỉnh sản phẩm.
- Nhiên liệu: Cung cấp nhiệt lượng cho quá trình sản xuất.
- Phụ tùng thay thế: Dùng thay thế, sửa chữa 
- Vật liệu và thiết bị xây dựng cơ bản: Sử dụng cho XDCB.
- Vật liệu khác: Phế thải, vật liệu thu hồi do thanh lý TSCĐ…

Bao gồm:



Công cCông cụụ ddụụng cng cụụ
Khái niệm

• Các CCDC, giá lắp chuyên dụng cho công tác xây lắp.
• Các bao bì bán kèm hàng hóa có tính giá riêng và có 

trừ dần giá trị trong quá trình dự trữ, bảo quản.
• Dụng cụ, đồ nghề bằng thủy tinh, sành sứ
• Phương tiện quản lý, đồ dùng văn phòng
• Quần áo, giày dép chuyên dụng làm việc.

Là những tư liệu lao động không đủ tiêu chuẩn giá trị và 
thời gian sử dụng quy định để được coi là TSCĐ.

Bao gồm:



• Ghi chép, tính toán, phản ánh đầy đủ, kịp thời, chính xác 
số lượng, chất lượng, giá thực tế của NVL, CCDC nhập 
kho, xuất kho.

• Kiểm tra tình hình chấp hành các định mức tiêu hao NVL, 
CCDC.

• Phân bổ hợp lý giá trị NVL, CCDC sử dụng cho các đối 
tượng khác nhau.

• Tính toán, phản ánh chính xác số lượng, chất lượng, giá 
trị NVL, CCDC tồn kho. Kịp thời phát hiện vật tư thừa, 
thiếu, kém phẩm chất để có biện pháp xử lý kịp thời, hạn 
chế tối đa thiệt hai có thể xảy ra.

NhiNhiệệm vm vụụ kkếế toántoán



Nguyên tNguyên tắắc kc kếế toántoán

 Kế toán nhập, xuất, tồn kho NVL, CCDC phải theo 
nguyên tắc giá gốc quy định trong chuẩn mực số 02 
“Hàng tồn kho”. Nội dung giá gốc xác định tùy theo 
nguồn nhập.

 Tính trị giá NVL, CCDC tồn kho được thực hiện theo 1 
trong 4 phương pháp (Bình quân, FIFO, LIFO, đích 
danh). Phải đảm bảo tính nhất quán trong cả niên độ 
kế toán.

 Kế toán chi tiết NVL, CCDC phải thực hiện theo từng 
kho, từng loại, từng nhóm, từng thứ NVL, CCDC.



Nguyên tNguyên tắắc kc kếế toántoán

 CCDC xuất dùng cho SX-KD, cho thuê phải được theo 
dõi trên sổ kế toán chi tiết theo nơi sử dụng, đối tượng 
thuê và người chịu trách nhiệm. CCDC có giá trị lớn, quý 
hiếm phải có thể thức bảo quản đặc biệt.

 Riêng CCDC có giá trị nhỏ nhất khi xuất dùng cho SX-
KD phải ghi nhận toàn bộ 1 lần vào chi phí SX – KD.

 Xuất CCDC 1 lần có giá trị lớn, thời gian sử dụng dưới 1 
năm thì giá trị xuất được ghi vào TK 142, phân bổ dần 
vào chi phí SX-KD.

 Xuất CCDC có giá trị lớn, thời gian sử dụng trên 1 năm 
thì giá trị được ghi vào TK 242, phân bổ dần vào chi phí 
SX- KD.



Cách tính giá nhCách tính giá nhậập p 
khokhoĐối với vật liệu mua ngoàiĐối với vật liệu mua ngoài::

Giá thực 
tế của VL 

mua 
ngoài

=
Giá mua 
ghi trên 
hoá đơn

+
Chi phí 
thu mua +

Các khoản 
thuế không 
được hoàn 

lại

-
CKTM, 

Giảm giá 
hàng mua 

Đối với vật liệu thuê ngoài gia công chế biếnĐối với vật liệu thuê ngoài gia công chế biến::

Giá thực tế 
của VL thuê 

ngoài 
GCCB

=
Giá thực tế 
của VL xuất 
thuê ngoài 

GCCB

+
Chi phí thuê 
ngoài GCCB +

Chi phí vận 
chuyển
( nếu có)



Cách tính giá nhCách tính giá nhậập p 
khokho
Đối với vật liệu tự chếĐối với vật liệu tự chế::

Đối với vật liệu được cấp, biếu, tặng, viện trợĐối với vật liệu được cấp, biếu, tặng, viện trợ::

Giá thực tế 
của VL tự 

chế
=

Giá thành 
sản xuất VL +

Chi phí vận 
chuyển
( nếu có)

Giá thực tế của 
VL được cấp, 

biếu, tặng, viện 
trợ

=
Giá theo biên bản 

giao nhận hoặc hội 
đồng định giá xác 

định

+
Chi phí vận 

chuyển
( nếu có)



Cách tính giá nhCách tính giá nhậập p 
khokhoĐối với vật liệu nhận góp vốn liên doanh:Đối với vật liệu nhận góp vốn liên doanh:

Giá thực tế của VL được 
nhận góp vốn liên doanh = Giá trị vốn góp do hội đồng liên 

doanh đánh giá chấp nhận

Đối với vật liệu vay, mượn tạm thời:Đối với vật liệu vay, mượn tạm thời:

Giá thực tế của VL vay 
mượn tạm thời = Giá thị trường hiện tại của 

CCDC

Đối với phế liệu thu hồi từ sản xuất:Đối với phế liệu thu hồi từ sản xuất:

Giá thực tế của phế liệu 
thu hồi = Giá do hội đồng thu hồi định giá 

hoặc giá có thể thu hồi tối thiểu



Cách tính giá xuCách tính giá xuấất t 
khokho

 Phương pháp giá đích danh.
 Phương pháp bình quân gia quyền.
 Phương pháp nhập trước, xuất trước.
 Phương pháp nhập sau, xuất trước.



Giá thực tế của 
vật tư tồn kho 
đầu kì

+
Giá thực tế của 
vật tư nhập kho 
trong kì

Giá hoạch toán 
của vật tư tồn 
kho đầu kì

+
Giá hoạch toán 
của vật tư tồn 
kho cuối kì

=
Hệ số chênh lệch 
giữa giá thực tế 
và giá hoạch toán 
của vật tư

Giá thực tế của 
vật tư xuất 
dùng trong kì

=
Giá hoạch toán 
của vật tư xuất 
dùng trong kì

x
Hệ số chênh lệch giữa 
giá thực tế và giá 
hoạch toán của vật tư

 Định giá theo giá hoạch toán:

Cách tính giá xuCách tính giá xuấất t 
khokho



HoHoạạch toán chi tich toán chi tiếếtt
Chứng từ sử dụng:

 Phiếu nhập kho (Mẫu 01 – VT)
 Phiếu xuất kho (Mẫu 02 – VT)
 Biên bản kiểm nghiệm vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng hóa (Mẫu 03 
– VT)
 Phiếu báo vật tư còn lại cuối kì ( Mẫu 04 – VT )
 Biên bản kiểm kê vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng hóa (Mẫu 05 – VT)
 Bảng kê mua hàng (Mẫu 06 – VT)
 Bảng kê nhập (xuất) vật tư.
 Phiếu giao nhận chứng từ
 Bảng lũy kế nhập – xuất – tồn kho
….
 Bảng phân bổ nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ (Mẫu 07 – VT)



HoHoạạch toán chi tich toán chi tiếếtt
Sổ sách sử dụng:

- Sổ kho ( Thẻ kho ) – do thủ kho theo dõi
- Sổ chi tiết, vật liệu, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa
- Sổ đối chiếu luân chuyển
- Bảng tổng hợp chi tiết vật liệu, dụng cụ, sản phẩm 
hàng hóa
- Sổ cái hay Nhật ký – Sổ cái.
- Sổ số dư.



•• Phương pháp mở thẻ song songPhương pháp mở thẻ song song

HoHoạạch toán chi tich toán chi tiếếtt
Phương pháp kế toán chi tiết:

Phiếu nhập khoPhiếu nhập kho

Thẻ KhoThẻ Kho

Phiếu xuất khoPhiếu xuất kho

Sổ chi tiết, Sổ chi tiết, 
vật liệu, vật liệu, 
dụng cụdụng cụ

Bảng tổng Bảng tổng 
hợp chi tiết hợp chi tiết 

vật liệu, vật liệu, 
dụng cụdụng cụ

Kế toán Kế toán 
tổng hợptổng hợp

Đối chiếuĐối chiếu
Ghi cuối thángGhi cuối tháng

Ghi hằng ngàyGhi hằng ngày



HoHoạạch toán chi tich toán chi tiếếtt
•• Phương pháp sổ đối chiếu luân chuyểnPhương pháp sổ đối chiếu luân chuyển

Phiếu nhập khoPhiếu nhập kho Thẻ khoThẻ kho Phiếu xuất khoPhiếu xuất kho

Bảng kê nhập Bảng kê nhập 
vật tưvật tư

Sổ đối chiếu Sổ đối chiếu 
luân chuyểnluân chuyển

Bảng kê xuất Bảng kê xuất 
vật tưvật tư

Kế toán tổng hợpKế toán tổng hợp

Ghi hằng ngàyGhi hằng ngày

Ghi cuối thángGhi cuối tháng
Đối chiếuĐối chiếu



•• Phương pháp sổ số dư:Phương pháp sổ số dư:

HoHoạạch toán chi tich toán chi tiếếtt

Phiếu nhập Phiếu nhập 
khokho

Thẻ khoThẻ kho

Phiếu xuất Phiếu xuất 
khokho

Sổ số dưSổ số dư

Phiếu giao nhận Phiếu giao nhận 
chứng từ nhậpchứng từ nhập

Bảng lũy kế Bảng lũy kế 
nhập, xuất, tồn nhập, xuất, tồn 

khokho

Phiếu giao nhận Phiếu giao nhận 
chứng từ xuấtchứng từ xuất

Kế toán Kế toán 
tổng hợptổng hợp

Đối chiếuĐối chiếu
Ghi cuối thángGhi cuối tháng
Ghi hằng ngàyGhi hằng ngày



Nguyên vật liệu ( TK Nguyên vật liệu ( TK 
152 )152 )Tài khoTài khoảản sn sửử ddụụngng

TK 152TK 152

 Trị giá gốc của NVL nhập trong Trị giá gốc của NVL nhập trong 
kìkì
 Số tiền điều chỉnh tăng giá khi Số tiền điều chỉnh tăng giá khi 
đánh giá lại NVLđánh giá lại NVL
 Trị giá NVL thừa phát hiện khi Trị giá NVL thừa phát hiện khi 
kiểm kêkiểm kê
 Kết chuyển giá gốc của NVL Kết chuyển giá gốc của NVL 
tồn kho cuối kì từ TK 611 ( PP tồn kho cuối kì từ TK 611 ( PP 
kiểm kê định kì)kiểm kê định kì)

 Trị giá gốc của NVL xuấtTrị giá gốc của NVL xuất
 Số điều chỉnh giảm do đánh Số điều chỉnh giảm do đánh 
giá lại NVLgiá lại NVL
 Số tiền được giảm giá NVL khi Số tiền được giảm giá NVL khi 
muamua
 Trị giá NVL thiếu phát hiện khi Trị giá NVL thiếu phát hiện khi 
kiểm kêkiểm kê
 Kết chuyển trị giá gốc của NVL Kết chuyển trị giá gốc của NVL 
tồn đầu kì sang TK 611 ( PP kiểm tồn đầu kì sang TK 611 ( PP kiểm 
kê định kì)kê định kì)

SD: Giá gốc NVL còn tồn khoSD: Giá gốc NVL còn tồn kho



TK 153TK 153

 Trị giá gốc của CCDC nhập Trị giá gốc của CCDC nhập 
trong kìtrong kì
 Số tiền điều chỉnh tăng giá khi Số tiền điều chỉnh tăng giá khi 
đánh giá lại CCDCđánh giá lại CCDC
 Trị giá CCDC thừa phát hiện Trị giá CCDC thừa phát hiện 
khi kiểm kêkhi kiểm kê
 Kết chuyển giá gốc của CCDC Kết chuyển giá gốc của CCDC 
tồn kho cuối kì từ TK 611 ( PP tồn kho cuối kì từ TK 611 ( PP 
kiểm kê định kì)kiểm kê định kì)

 Trị giá gốc của CCDC xuấtTrị giá gốc của CCDC xuất
 Số điều chỉnh giảm do đánh Số điều chỉnh giảm do đánh 
giá lại CCDCgiá lại CCDC
 Số tiền được giảm giá CCDC Số tiền được giảm giá CCDC 
khi muakhi mua
 Trị giá CCDC thiếu phát hiện Trị giá CCDC thiếu phát hiện 
khi kiểm kêkhi kiểm kê
 Kết chuyển trị giá gốc của Kết chuyển trị giá gốc của 
CCDC tồn đầu kì sang TK 611 ( CCDC tồn đầu kì sang TK 611 ( 
PP kiểm kê định kì)PP kiểm kê định kì)

SD: Giá gốc CCDC còn tồn khoSD: Giá gốc CCDC còn tồn kho

Tài khoTài khoảản sn sửử ddụụngng



KKếế toán ttoán tổổng hng hợợp p –– PP kê khai PP kê khai 
ththườường xuyênng xuyênTK 111, 112, 141, 

331… TK 133
TK 152, 153TK 152, 153

Nhập VL mua ngoài 
gồm giá và chi phí

111, 331, 151

GTGT

TK 3381
Giá CTừ Giá thực

VL thiếu
TK 1381

TK 333
Thuế NK, TTĐB, GTGT 

phải nộp NSNN

Giảm giá VT mua vào
Trả lại VT, CKTM

TK 111, 112, 
331, …TK 133

TK 632, 
1388, 334

1381
VT thiếu 
chờ xử lý

Xử 
lý



KKếế toán ttoán tổổng hng hợợp p –– PP kê khai PP kê khai 
ththườường xuyênng xuyênTK 152, 153TK 152, 153

Được cấp, nhận vốn góp 
liên doanh bằng VT

TK 411

Mượn VT

TK 3388

Nhận lại vốn góp liên 
doanh, khoản vay 

TK 128, 228, 
222, 223 …

Nhận lại VT cho mượn

TK 1388

TK 411
Trả lại vốn góp bằng VT

TK 128, 228, 
222, 223 …

Giá xuất kho Giá góp, 
cho vay

TK 811TK 711

Trả lại VT đã mượn
TK 3388

TK 1388
Xuất VT cho mượn



KKếế toán ttoán tổổng hng hợợp p –– PP kê khai PP kê khai 
ththườường xuyênng xuyênTK 152, 153TK 152, 153

TK 154

Nhập kho NVL thuê ngoài 
gia công , tự chế

TK 621, 623, 627, 
641, 642, 241, …

Xuất kho VT dùng cho 
SXKD, XDCB, SCL TSCĐ

TK 621, 623, 627, 
641, 642, 241, …

VT xuất dùng không sử 
dụng hết nhập lại kho

NVL xuất thuê ngoài gia 
công

TK 154

NVL xuất bán, phát hiện 
thiếu trong định mức

TK 632

Đánh giá lại làm tăng giá 
trị VT

TK 412

Đánh giá lại làm giảm giá 
trị VT

TK 412

VT xuất dùng cho SXKD 
phải phân bổ dần

TK 142,242



Kế toán xuất kho CCDCKế toán xuất kho CCDC

KKếế toán ttoán tổổng hng hợợp p –– PP kê khai PP kê khai 
ththườường xuyênng xuyên

Phương pháp phân bổ 1 lần:Phương pháp phân bổ 1 lần:
Thường dùng trong trường hợp giá trị CCDC nhỏ, có Thường dùng trong trường hợp giá trị CCDC nhỏ, có 
thời gian sử dụng ngắnthời gian sử dụng ngắn

Hoạch toánHoạch toán

Nợ TK 632(3): GT xuất dùng cho máy thi côngNợ TK 632(3): GT xuất dùng cho máy thi công
Nợ TK 627(3): GT xuất dùng cho phân xưởngNợ TK 627(3): GT xuất dùng cho phân xưởng
Nợ TK 641(3): GT xuất dùng cho bộ phận bán hàngNợ TK 641(3): GT xuất dùng cho bộ phận bán hàng
Nợ TK 642(3): Giá trị xuất dùng cho bộ phận QLDN.Nợ TK 642(3): Giá trị xuất dùng cho bộ phận QLDN.

Có  TK 153(1): Giá trị xuất khoCó  TK 153(1): Giá trị xuất kho



Phương pháp phân bổ 2 lần:Phương pháp phân bổ 2 lần:

KKếế toán ttoán tổổng hng hợợp p –– PP kê khai PP kê khai 
ththườường xuyênng xuyênKế toán xuất kho CCDCKế toán xuất kho CCDC

Giá trị 
CCDC 
phân bổ 
lần cuối

=
Giá trị CCDC hỏng

2
- Giá trị phế 

liệu thu hồi -
Bồi thường 
vật chất

Hoạch toánHoạch toán
+ Bút toán 1:+ Bút toán 1:
Nợ TK 142, 242: Toàn bộ giá trị xuất dùngNợ TK 142, 242: Toàn bộ giá trị xuất dùng

Có TK 153(1): Toàn bộ giá trị xuất dùngCó TK 153(1): Toàn bộ giá trị xuất dùng
+ Bút toán 2:+ Bút toán 2:
Nợ TK 623, 627, 641, 642, 214: 50% giá trị CCDC xuất dùngNợ TK 623, 627, 641, 642, 214: 50% giá trị CCDC xuất dùng

Có TK 142, 242                  : 50% giá trị CCDC xuất dùngCó TK 142, 242                  : 50% giá trị CCDC xuất dùng



KKếế toán ttoán tổổng hng hợợp p –– PP kê khai PP kê khai 
ththườường xuyênng xuyênKế toán xuất kho CCDCKế toán xuất kho CCDC

Phương pháp phân bổ nhiều lần:Phương pháp phân bổ nhiều lần:

Mức phân bổ giá trị 
CCDC trong 1 kì 
hoạch toán

=
Giá trị CCDC xuất dùng

Số lần phân bổ

Hoạch toánHoạch toán
+ Bút toán 1:+ Bút toán 1:
Nợ TK 142, 242: Toàn bộ giá trị CCDC xuất dùngNợ TK 142, 242: Toàn bộ giá trị CCDC xuất dùng

Có TK 153(1)    : Toàn bộ giá trị CCDC xuất dùngCó TK 153(1)    : Toàn bộ giá trị CCDC xuất dùng
+ Bút toán 2:+ Bút toán 2:
Nợ TK 623, 627, 641, 642, 241: Giá trị CCDC phân bổ 1 lần Nợ TK 623, 627, 641, 642, 241: Giá trị CCDC phân bổ 1 lần 

Có TK 142, 242                  : Giá trị CCDC phân bổ 1 lầnCó TK 142, 242                  : Giá trị CCDC phân bổ 1 lần



Trường hợp hỏng, mất, hết thời hạn sử dụng

KKếế toán ttoán tổổng hng hợợp p –– PP kê khai PP kê khai 
ththườường xuyênng xuyênKế toán xuất kho CCDCKế toán xuất kho CCDC

Nợ TK 111, 152, 138, 334,… : Giá trị phế liệu thu hồi,                          Nợ TK 111, 152, 138, 334,… : Giá trị phế liệu thu hồi,                          
bồi thườngbồi thường

Nợ TK  623, 627, 641, 642,…: Phân bổ giá trị còn lại         Nợ TK  623, 627, 641, 642,…: Phân bổ giá trị còn lại         
của CCDCcủa CCDC

Có TK 142, 242                : Giá trị CCDC còn lại Có TK 142, 242                : Giá trị CCDC còn lại 
sau khi phân bổsau khi phân bổ



KKếế toán ttoán tổổng hng hợợp p –– PP kê khai PP kê khai 
ththườường xuyênng xuyênKế toán xuất kho Bao bì luân chuyểnKế toán xuất kho Bao bì luân chuyển

TK 1532TK 1532 TK 641, 156

Xuất dùng phân bổ 1 lần

TK 142 (242)

Chuyển  
thành CP trả 

trước

Phân 
bổ dần

TK 142 (242)

TK 138, 334, 
632, …

GT bao bì GT còn lại 
sau thu hồi

Giá 
trị 

hư, 
mất 
mát



KKếế toán ttoán tổổng hng hợợp p –– PP kê khai PP kê khai 
ththườường xuyênng xuyênKế toán xuất kho Đồ dùng cho thuêKế toán xuất kho Đồ dùng cho thuê

TK 1533 TK 142 (242) TK 627, 811
TK 133

Giá thực tế 
xuất kho

Thuế 
GTGT
Tổng Chi phí 

cho thuê
Giá trị còn lại sau khi 

cho thuê TK 111, 112, 
331, 141,…

Các chi 
phí khác 
phát sinh

Doanh thu cho thuêDoanh thu cho thuê
TK 711 (511)

TK 111, 112, 
131, …

Thu nhập

GT hao 
mòn

TK 3331
Thuế 
GTGT



KKếế toán ttoán tổổng hng hợợp p –– PP KiPP Kiểểm kê đm kê địịnh nh 
kìkì

Trị giá vật 
tư xuất kho = Trị giá vật 

tư tồn đầu 
kì

Trị giá vật 
tư nhập 
trong kì

Trị giá vật 
tư còn cuối 
kì

+ +

Tài khoản sử dụng:Tài khoản sử dụng:
TK 611TK 611

 Kết chuyển trị giá thực tế VT Kết chuyển trị giá thực tế VT 
tồn kho đầu kì ( KQ kiểm kê)tồn kho đầu kì ( KQ kiểm kê)
 Trị giá thực tế NVL, CCDC Trị giá thực tế NVL, CCDC 
tăng trong kìtăng trong kì

 Kết chuyển trị giá thực tế VT Kết chuyển trị giá thực tế VT 
tồn kho cuối kì ( KQ kiểm kê)tồn kho cuối kì ( KQ kiểm kê)
 Trị giá thực tế VT xuất dùng Trị giá thực tế VT xuất dùng 
trong kìtrong kì
 Trị giá thực tế VT mua vào Trị giá thực tế VT mua vào 
trả lại cho người bán hoặc trả lại cho người bán hoặc 
được giảm giá.được giảm giá.

Tổng phát sinh nợTổng phát sinh nợ Tổng phát sinh cóTổng phát sinh có



KKếế toán ttoán tổổng hng hợợp p –– PP KiPP Kiểểm kê đm kê địịnh nh 
kìkì TK 611TK 611
TK 151, 152, 153

TK 111, 112, 331, 
141, …

TK 133

TK 133
TK 411, 

336, 338 …

TK 151, 152, 
153, 632

TK 621, 623, 627, 
641, 642, 241, …

TK 142, 242

Hàng mua

Giá trị VT 
tồn đầu kì

Nhận góp vốn, 
mượn VL…

Giá trị tồn kho

Thiếu hụt trong định mức

VT xuất dùng cho 
từng đối tượng

VT xuất dùng 
phân bổ nhiều lần



• Thực hiện vào thời điểm khóa sổ kế toán để lập báo cáo tài 
chính năm. 

• VT lập dự phòng giảm giá thuộc quyền sở hữu của doanh 
nghiệp, tồn kho tại thời điểm lập BCTC có giá trị thu hồi 
hoặc giá thị trường thấp hơn giá ghi trên sổ kế toán. 

• Trường hợp vật tư tồn kho có giá trị giảm so với giá ghi 
trên sổ kế toán nhưng giá bán SP, DV được sản xuất từ VT 
không giảm thì không được trích lập dự phòng giảm giá.

• Phải tiến hành riêng cho từng loại vật tư, hàng hóa. Tổng 
hợp toàn bộ khoản dự phòng giảm giá vào bảng kê chi tiết.

KKếế toán dtoán dựự phòng giphòng giảảm giá hàng tm giá hàng tồồn n 
khokho



KKếế toán dtoán dựự phòng giphòng giảảm giá hàng tm giá hàng tồồn n 
khokhoMức dự 
phòng giảm 
giá VT cho 
năm kế 
hoạch

=

Số VT tồn kho 
giảm giá tại 
thời điểm lập 
báo cáo tài 
chính năm

Giá hoạch 
toán trên sổ 
kế toán

Giá thực tế trên 
thị trường tại 
thời điểm lập 
báo cáo tài 
chính năm

x -

Tài khoản sử dụng:Tài khoản sử dụng: TK 159TK 159

Giá trị dự phòng giảm giá Giá trị dự phòng giảm giá 
hàng tồn kho được hoàn nhậphàng tồn kho được hoàn nhập

Giá trị dự phòng giảm giá Giá trị dự phòng giảm giá 
hàng tồn kho được trích lậphàng tồn kho được trích lập

SD: Giá trị dự phòng giảm SD: Giá trị dự phòng giảm 
giá hàng tồn kho hiện có giá hàng tồn kho hiện có 
cuối kỳcuối kỳ



KKếế toán dtoán dựự phòng giphòng giảảm giá hàng tm giá hàng tồồn n 
khokho

TK 159TK 159

TK 632

Hoàn nhập dự phòng 
giảm giá hàng tồn kho

Số dự phòng giảm giá 
hàng tồn kho được 
trích lập bổ sung

TK 632



CCảảm m ơơn các bn các bạạn đã n đã 
quan tâm theo dõi !!quan tâm theo dõi !!
CCảảm m ơơn các bn các bạạn đã n đã 
quan tâm theo dõi !!quan tâm theo dõi !!


